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I. PHÂN MÔN LỊCH SỬ 
A. Phần trắc nghiệm: 
Câu 1. Cuối thế kỉ V, đế chế La Mã có biến động 
to lớn gì? 
A. Dân số gia tăng. 
B. Bị người Giéc-man xâm lược. 
C. Công cụ sản xuất được cải tiến. 
D. Kinh tế hàng hóa phát triển. 
Câu 2. Nền kinh tế chủ yếu trong lãnh địa là 
A. nông nghiệp. 
B. thủ công nghiệp. 
C. thương nghiệp. 
D. lâm nghiệp. 
Câu 3. Xã hội phong kiến Tây Âu dần hình thành 
với sự ra đời của hai giai cấp mới là 
A. địa chủ và nông dân. 
B. chủ nô và nô lệ. 
C. lãnh chúa phong kiến và nông nô. 
D. tư sản và nông dân. 
Câu 4. Giai cấp nông nô trong xã hội phong kiến 
Tây Âu được hình thành từ 
A. nô lệ. 
B. nông dân tự do. 
C. thủ lĩnh quân sự. 
D. nô lệ được giải phóng và nông dân tự do bị 
mất hết ruộng đất. 
Câu 5. Quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa đã nảy 
sinh trong lòng xã hội phong kiến Tây Âu, với sự 
hình thành của hai giai cấp mới là 
A. chủ nô và nô lệ. 
B. lãnh chúa và nông nô. 
C. tư sản và vô sản. 
D. địa chủ và nông dân. 
Câu 6. Từ thế kỉ XVI, trong các thành thị Tây 
Âu, tổ chức phường hội dần được thay thế bằng: 
A. các lãnh địa phong kiến. 
B. các công trường thủ công. 
C. các công ti thương mại. 
D. các công ti độc quyền. 

Câu 7. Ai là người đầu tiên tìm ra châu Mĩ? 
A.  B. Đi – a - xơ. 
B.  Va – xcô – đơ Ga - ma. 
C.  C. Cô – lôm –bô. 
D.  Ma – gien - lăng. 
Câu 8. Các cuộc phát kiến địa lý do tầng lớp nào 
tiến hành? 
A. Vua quan, quý tộc. 
B. Tướng lĩnh quân đội. 
C. Quý tộc, tăng lữ. 
D. Thương nhân, quý tộc. 
Câu 9. Lần đầu tiên họ đã đi vòng quanh Trái Đất 
gần hết 3 năm, từ năm 1519 đến năm 1522, đó là 
đoàn thám hiểm nào? 
A. Đoàn thám hiểm của B. Đi – a - xơ. 
B. Đoàn thám hiểm của Va – xcô – đơ Ga - ma. 
C. Đoàn thám hiểm của C. Cô – lôm –bô. 
D. Đoàn thám hiểm của Ma – gien - lăng. 
Câu 10. Nước nào đứng đầu trong cuộc phát kiến 
địa lí? 
A. Anh, Pháp. 
B. Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha. 
C. Đức, Ý 
D. Pháp, Bồ Đào Nha. 
Câu 11. Hai triều đại của Trung Quốc từ thế kỉ 
VII đến giữa thế kỉ XIX không phải do người Hán 
lập nên là  
A. nhà Đường và nhà Tống. 
B. nhà Tống và nhà Nguyên. 
C. nhà Nguyên và nhà Minh. 
D. nhà Nguyên và nhà Thanh. 
Câu 12. Điền vào chỗ (…) 
Nhà Đường, nhà Tống và nhà Minh là những triều 
đại phát triển rực rỡ về cả chính trị, … và văn 
hóa. 
A. kinh tế. 
B. nông nghiệp. 



C. thủ công nghiệp. 
D. thương nghiệp. 
Câu 13. Điền vào chỗ (…) 
Thời Đường, không chỉ nông nghiệp, thủ công 
nghiệp và thương nghiệp đều phát triển. Gốm sứ 
và tơ lụa của Trung Quốc theo con đường …… đi 
đến tận phương Tây. 
A. gốm sứ. 
B. tơ lụa. 

C. gấm vóc. 
D. mỹ nghệ. 
Câu 14. Mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa đã 
xuất hiện ở triều đại nào của Trung Quốc thời 
phong kiến? 
A. Nhà Thanh. 
B. Nhà Minh. 
C. Nhà Tống. 
D. Nhà Đường. 

 
B. Phần tự luận: 
1. Vai trò của thành thị trung đại đối với sự phát triển của Tây Âu:  

- Thúc đẩy thủ công nghiệp và thương nghiệp, tạo điều kiện cho kinh tế hàng hóa phát triển. 

- Mang lại không khí tự do và nhu cầu mở mang tri thức, các trường đại học được lập ra. 

- Là các trung tâm kinh tế, văn hóa. 

- Góp phần xóa bỏ chế độ phong kiến phân quyền, hình thành các quốc gia phong kiến thống nhất 
vào thế kỉ XV. 

2. Ý nghĩa và tác động của phong trào Văn hoá Phục hưng đối với xã hội Tây Âu: 

- Ý nghĩa:  

+ Lên án gay gắt Giáo hội Thiên Chúa giáo và đã phá trật tự phong kiến. 

+ Đề cao giá trị con người và tự do cá nhân, đề cao tinh thần dân tộc. 

- Tác động: 

- Có nhiều đóng góp quan trọng đối với kho tàng văn hoá nhân loại. 

- Là cuộc đấu tranh công khai đầu tiên trên lĩnh vực văn hoá, tư tưởng của giai cấp tư sản chống lại 
chế độ phong kiến lỗi thời. 

* Đánh giá về các thành tựu văn hóa thời Phục Hưng 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

3. Hệ quả của các cuộc phát kiến địa lý 

- Thúc đẩy sản xuất, thương nghiệp phát triển; đẩy nhanh quá trình khủng hoảng, tan rã của quan hệ 
sản xuất phong kiến và nảy sinh quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa ở châu Âu.. 



- Làm nảy sinh quá trình biến những vùng đất mới thành thuộc địa, cướp bóc và buôn bán nô lệ ở 
châu Phi, sự hủy diệt người bản địa châu Mỹ và nền văn hóa của họ. 

II. PHÂN MÔN ĐỊA LÍ 
A. Phần trắc nghiệm:  
Câu 1. Dãy núi Uran là ranh giới tự nhiên ngăn 
cách châu Âu và châu lục nào sau đây? 
A. Châu Á   C. Châu Phi 
B. Châu Mĩ  D. Châu Đại Dương 
Câu 2. Châu Âu không tiếp giáp với vùng biển 
hoặc đại dương nào sau đây? 
A. Bắc băng dương. C. Đại tây dương 
B. Thái bình dương D. Biển Địa trung hải 
Câu 3. Dãy núi nào là ranh giới tự nhiên phía đông 
ngăn cách giữa châu Âu và châu Á? 
A. Dãy U-ran  C. Dãy Các-pát 
B. Dãy An-pơ  D. Dãy Ban-căng 
Câu 4. Nhận định nào sau đây đúng về đặc điểm 
kích thước của châu Âu? 
A. Châu Âu có diện tích nhỏ thứ ba thế giới. 
B. Châu Âu có diện tích lớn thứ hai thế giới.  
C. Châu Âu có diện tích nhỏ, chỉ lớn hơn châu Đại 
Dương. 
D. Châu Âu có diện tích nhỏ, chỉ lớn hơn châu Nam 
Cực.  
Câu 5. Đới thiên nhiên nào chiếm diện tích lớn 
nhất ở châu Âu? 
A. Đới lạnh.   B. Đới ôn hòa 
C. Cận nhiệt.   D. Đới nóng. 
Câu 6. Đặc điểm đới thiên nhiên ở phía nam châu 
Âu có thảm thực vật nào? 
A. Đài nguyên 
B. Rừng lá rộng 
C. Rừng lá kim 
D. Rừng lá cứng Địa Trung Hải 
Câu 7. Đới thiên nhiên nào chiếm diện tích nhỏ 
nhất ở châu Âu? 
A. Đới lạnh. 
B. Đới ôn hòa 
C. Cận nhiệt. 
D. Đới nóng. 
Câu 8. Đặc điểm Thiên nhiên châu Âu có sự phân 
hóa như thế nào? 

A. Phân hóa từ thấp lên cao. 
B. Phân hóa từ tây sang đông 
C. Phân hóa từ bắc xuống nam 
D. Phân hóa đa dạng từ bắc xuống nam, từ tây sang 
đông và từ thấp lên cao. 
Câu 9. Từ giữa thế kỉ XX đến nay, phần lớn người 
nhập cư vào châu Âu đến từ khu vực nào? 
A. Châu Á và Bắc Phi 
B. Châu Á và Nam Mĩ 
C. Châu Á và Bắc Mĩ 
D. Bắc Phi và châu đại dương 
Câu 10. Nhận định nào sau đây đúng về quy mô 
dân số và cơ cấu dân cư theo nhóm tuổi ở châu Âu? 
A. Quy mô dân số đứng thứ 2 trên thế giới, cơ cấu 
dân số trẻ. 
B. Quy mô dân số đứng thứ 4 trên thế giới, cơ cấu 
dân số trẻ. 
C. Quy mô dân số đứng thứ 2 trên thế giới, cơ cấu 
dân số già. 
D. Quy mô dân số đứng thứ 4 trên thế giới, cơ cấu 
dân số già. 
Câu 11. Nhận định nào sau đây đúng nhất về mức 
độ đô thị hóa và tỉ lệ dân thành thị ở châu Âu năm 
2020? 
A. Mức độ đô thị hóa cao, tỉ lệ dân thành thị chiếm 
45% 
B. Mức độ đô thị hóa cao, tỉ lệ dân thành thị chiếm 
75% 
C. Mức độ đô thị hóa thấp, tỉ lệ dân thành thị chiếm 
35% 
D. Mức độ đô thị hóa thấp, tỉ lệ dân thành thị chiếm 
75% 

Câu 12. Vị trí địa lí của Châu Á tiếp giáp với bao 
nhiêu đại dương và châu lục? 
A. Ba đại dương và ba châu lục. 
B. Ba đại dương và hai châu lục. 
C. Hai đại dương và ba châu lục. 
D. Bốn đại dương và ba châu lục. 



Câu 13. Nhận định nào sau đây đúng về diện tích 
của châu Á? 
A. Châu Á có diện tích lớn nhất thế giới. 

B. Châu Á có diện tích lớn thứ hai thế giới. 
C. Châu Á có diện tích lớn thứ ba thế giới. 
D. Châu Á có diện tích lớn thứ tư thế giới 

Câu 14. Hai quốc gia nào có quy mô dân số đông 
nhất châu Á (năm 2020)?
A. Trung Quốc và Nhật Bản 
B. Trung Quốc và In-đô-nê-xi-a  
C. Trung Quốc và Ấn Độ 
D. Ấn Độ và A-rập-xê-út 
 
 
 

Câu 15. Quốc gia nào có dân số đông nhất ở châu 
Á (năm 2020)? 
A. Ấn Độ. 
B. Trung Quốc. 
C. In-do-nê-xi-a. 
D. Nhật Bản

B. Phần tự luận: 
Câu 1: a) Đặc điểm địa hình đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên của châu Á? 

- Khu vực núi, sơn nguyên và cao nguyên: thuận lợi cho phát triển chăn nuôi du mục, trồng cây đặc 
sản. Tuy nhiên trong quá trình khai thác cần lưu ý vấn đề chống xói mòn, sạc lở, … 
- Khu vực đồng bằng: thuận lợi cho sản xuất và định cư. Đây là nơi dân cư tập trung đông đúc, nhiều 
nền văn minh đã ra đời ở khu vực này. 

b) Đặc điểm sông và hồ đối với việc sử dụng và bảo vệ tự nhiên của châu Á? 
-Sông ngòi: Tạo điều kiện phát triển thuỷ điện, du lịch, đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản, giao thông 
đường thuỷ, … Tuy nhiên vào mùa mưa thường có lũ lụt, gây thiệt hại lớn. 

- Hồ: Những hồ lớn của châu lục giúp điều hòa không khí, tạo phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp và là 
nơi cư trú của nhiều loài sinh vật. 

Câu 2:  
a) Nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường nước ở các quốc gia Châu Âu? 

- Khai thác nguồn nước quá mức. 
- Các hóa chất từ sản xuất nông nghiệp. 
- Nước thải từ sản xuất công nghiệp. 
- Sinh hoạt của hộ gia đình. 

b) Các biện pháp nào nhằm cải thiện chất lượng môi trường không khí ở châu Âu? 

- Ban hành các qui định về nước, nước thải, nước uống. 
- Cải tiến kĩ thuật, đổi mới công nghệ xử l1 nước thải 
- Giảm sử dụng hóa chất trong sản xuất nông nghiệp. 

- Nâng cao ý thức của con người trong việc bảo vệ môi trường nước, …. 

c) Hãy đề xuất những hành động bản thân và gia đình có thể thực hiện nhằm góp phần bảo vệ môi 
trường nước của Thành phố Hồ Chí Minh? (tối thiểu 3 giải pháp) 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 


